
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Bảo Phi x 021872416 8/21/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Phương Vy

2 Vũ Đình Thuyên x 186733138 7/22/2009 CA Nghệ An Đạt

3 Vũ Thị Bích x 186397821 2/27/2014 CA Nghệ An Không đạt

4 Nguyễn Thị Hằng x 187713231 2/24/2015 CA Nghệ An Đạt

5 Vũ Thị Sinh x 187800529 2/15/2016 CA Nghệ An Đạt

6 Trần Thị Phương Thảo x 321455499 6/12/2008 CA Bến Tre Đạt

7 Đinh Thị Bích Duyên x 131413503 5/4/2005 CA Phú Thọ Đạt

8 Chu Thị Hợp x 245106996 10/11/2006 CA Đắk Nông Đạt

9 Trần Thị Ngọc Diễm x 022662384 3/3/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Hảo Hương

10 Nguyễn Thị Trinh x 022062001 12/23/2003 CA TP. HCM Đạt

11 Võ Thị Kim Thoại x 022132465 11/29/2012 CA TP. HCM Đạt

12 Nguyễn Thị Huệ x 025696570 11/29/2012 CA TP. HCM Không đạt

13 Nguyễn Thị Mỹ Kiều x 022914405 9/24/2011 CA TP. HCM Đạt

14 Nguyễn Thị Hòa x 022120122 3/26/2014 CA TP. HCM Không đạt

15 Nguyễn Minh Khôi x 281074318 6/14/2010 CA Bình Dương Đạt

16 Phạm Thị Kim Phượng x 321232291 3/10/2002 CA Bến Tre Không đạt

17 Nguyễn Thị Huyền Trân x 022919276 5/24/2003 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Thị Ánh x 330976608 11/5/2007 CA Vĩnh Long Không đạt

19 Nguyễn Thị Mai Thi x 025910173 5/19/2014 CA TP. HCM Không đạt

20 Mai Công Trang x 151775583 2/25/2009 CA Thái Bình Đạt

21 Nguyễn Thị Kim Nguyên x 023563228 11/21/1997 CA TP. HCM Đạt

22 Võ Phi Hùng x 300011605 9/6/2007 CA Long An Đạt Cty Tardsuco

23 Trần Quốc Vân x 020188210 1/29/2008 CA TP. HCM Đạt

24 Trần Thụy Bích Hằng x 023219495 9/9/2009 CA TP. HCM Đạt

25 Trần Minh Tú x 023608575 11/30/2013 CA TP. HCM Đạt

26 Võ Đức Huy x 023524080 6/28/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Bảo Anh
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27 Phạm Thị Kim Hương x 023770834 11/5/2015 CA TP. HCM Đạt

28 Trương Lâm Tố Uyên x 024724242 9/19/2007 CA TP. HCM Đạt

29 Phạm Kiên Giang x 024551846 7/3/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Right Foods

30 Phạm Lệ Quyên x 023471099 12/6/2012 CA TP. HCM Không đạt

31 Phàng Ngọc Phượng x 271874736 3/14/2015 CA Đồng Nai Đạt

32 Trương Thị Kim Anh x 021059297 1/16/2007 CA TP. HCM Đạt

33 Nguyễn Trọng Khương x 230492572 1/8/2007 CA Gia Lai Đạt Cty Foxbank

34 Châu Tuyết Anh x 334037000 7/18/2007 CA Trà Vinh Đạt

35 Lưu Ngọc Linh x 021944890 11/23/2009 CA TP. HCM Đạt
Cty Viên Khang 

Mỹ

36 Trần Thị Tuyết Trinh x 024582141 10/4/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Đỉnh Phong

37 Nguyễn Quang Thống x 301178285 5/22/2001 CA Long An Đạt

38 Phạm Gia Việt x 021582141 10/25/2000 CA TP. HCM Đạt

39 Đoàn Thị Kim Thoa x 340979458 10/7/2008 CA Đồng Tháp Đạt

40 Cao Bá Phú x 225366980 5/25/2013 CA Khánh Hòa Đạt

41 Đàm Kiều Mai Trinh x 381528071 12/1/2008 CA Cà Mau Đạt

42 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 079183001394 3/28/2016

Cục CS ĐKQL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt Cty Minh Tâm Tâm

43 Lê Hoàng Tùng x 022039389 9/12/2012 CA TP. HCM Không đạt

44 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 022295782 4/11/2012 CA TP. HCM Không đạt

45 Chung Thượng Quân x 024302686 11/26/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Mộc

46 Lê Thị Tố Ngân x 272320330 5/20/2009 CA Đồng Nai Đạt

47 Nguyễn Quốc Khánh Trung x 024974066 6/18/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Khatoco

48 Lã Thị Hải Yến x 273673875 6/3/2014 CA Bà Rịa VT Đạt

49 Hạc Thị Nga x 273650338 10/30/2014 CA Bà Rịa VT Đạt

50 Thạch Phương x 334478748 1/18/2005 CA Trà Vinh Không đạt Cty Ngọc Phú Sơn

51 Võ Hoàng Nam x 365821460 5/22/2012 CA Sóc Trăng Không đạt

52 Huỳnh Tuấn Kiệt x
079080000

546
2/23/2016

Cục CS ĐKQL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt Cty Đức Linh

53 Sân Sậu Mỹ Dung x 023934882 9/16/2008 CA TP. HCM Đạt

54 Hồ Lê Khắc Hiển x 205728063 6/12/2010 CA Quảng Nam Đạt Cty Sài Gòn

55 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 241351996 10/9/2010 CA Đắk Lắk Đạt

56 Phạm Thị Thu Kiều x 212247509 2/9/2011 CA Quảng Ngãi Đạt

57 Tô Thị Thanh Thảo x 025087979 5/22/2009 CA TP. HCM Đạt
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58 Trần Thị Mộng x 191800421 8/12/2008 CA TT Huế Đạt

59 Trương Công Khanh x 021137279 11/21/2003 CA TP. HCM Không đạt Cty Tuấn Khanh

60 Tống Anh Tú x 022643543 3/20/2009 CA TP. HCM Không đạt

61 Trịnh Quốc Anh Tuấn x 023292948 7/29/2013 CA TP. HCM Không đạt

62 Dương Thị Hồng Huế x 363507947 4/10/2014 CA Hậu Giang Đạt CN Cty Đông Đô

63 Văn Thị Kim Tình x
0791960003

26
2/24/2016

Cục CS ĐKQL 

Cư trú & DLQG 

về Dân cư

Đạt

64 Huỳnh Thị Ngọc Kiều Trang x
072197000

204
7/21/2015

Cục CS ĐKQL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt DNTN Tuấn Cường

65 Nguyễn Tuấn Cường x 023728991 11/3/2015 CA TP. HCM Đạt

66 Nguyễn Thị Thanh Diệu x 024707843 7/9/2010 CA TP. HCM Đạt

67 Thái Thị Bạch Yến x 022678975 9/17/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty  Thiên Lộc 

Vượng

68 Huỳnh Hữu Đức x 020758703 9/29/2008 CA TP. HCM Đạt

69 Trương Thị Nhanh x 331358256 9/22/2011 CA Vĩnh Long Không đạt
DNTN Thái Kiến 

Đạt

70 Đinh Thị Thanh Hà x 365784353 8/5/2011 CA Sóc Trăng Không đạt

71 Nguyễn Thị Mỹ Thanh x 362383147 12/25/2014 CA Cần Thơ Không đạt

72 Nguyễn Thị Giang x 021547712 1/12/2009 CA TP. HCM Đạt

73 Hứa Lê Ngọc Hân x 250629581 4/10/2013 CA Lâm Đồng Đạt

74 Huỳnh Thị Cẩm Viên x 215351268 2/16/2016 CA Bình Định Đạt

75 Nguyễn Thị Yến x 321489710 6/8/2009 CA Bến Tre Đạt

76 Nguyễn Thị Diễm x 215277455 7/2/2015 CA Bình Định Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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